
 

 

 

 

  

KẾT QUẢ CUỘC THI MICROSOFT OFFICE SPECIALIST WORLD CHAMPIONSHIP 2015 

VÒNG 2- MÔN THI EXCEL 2010  

 
Ngày thi: 24/05/2015  

 

Tổng số Thí sinh tham dự:                        46 

Điểm yêu cầu môn Word 2010:                700/ 1000 

Điểm yêu cầu môn Excel 2010:                 700/1000 

Điểm yêu cầu môn PowerPoint 2010:      700/1000 

 

  

Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 

Thời 

gian 

1 

Phạm 

Trường 

Giang 

16-Mar-

94 

0131626

11 

Thí sinh tự 

do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
20 min 

56 sec 
600 1600 

 

Giải Nhất 

2 
Nguyễn 

Thế  Hùng 
9-Jul-93 

2734553

63 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học 

Ngoại thương 

Cơ sở II 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 950 PASS 
31 min 

27 sec 
605 1555 

 

Giải Nhì 

3 

Triệu Quốc 

Đăng   

Khoa 

28-Oct-

93 

2722227

57 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 975 PASS 
13 min 

39 sec 
566 1541 

 

Giải Ba 

4 

Đặng Đoàn 

Đức  

Trung 

8-Oct-01   
Thí sinh 

đội tuyển 

Sở HCM, 

THPT Chuyên 

Trần Đại 

Nghĩa 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 950 PASS 
30 min 

21 sec 
560 1510 

 

Giải KK 

5 
Tạ Quang  

Thịnh 

29-Aug-

95 

2255343

51 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
15 min 

40 sec 
500 1500 

 

Giải KK 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 

Thời 

gian 

6 

Đoàn 

Quang   

Trung  

25-Sep-

93 

2056993

03 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
18 min 

41 sec 
488 1488 

 

Giải KK 

7 

Nguyễn 

Hữu Quốc  

Nam 

13-Oct-

93 

3521667

98 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học An 

Giang 

An 

Giang 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 925 PASS 
12 min 

11 sec 
562 1487 

 

Giải KK 

8 
Vũ Nguyễn 

Minh  Thi 
2-Oct-95 

0256615

74 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
20 min 

54 sec 
479 1479 

 

Giải KK 

9 
Phạm Kha  

Minh 

17-Nov-

93 

0248747

11 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học 

Ngoại thương 

Cơ sở II 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 925 PASS 
24 min 

52 sec 
534 1459 

 

Giải KK 

10 
Nguyễn 

Văn   Hiền 

18-Aug-

93 

2644281

25 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
13 min 

15 sec 
452 1452 

 

Giải KK 

11 

Lưu Ngô 

Minh  

Hùng 

30-Sep-

96 

0254535

22 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
27 min 

44 sec 
442 1442 

 

Giải KK 

12 

Nguyễn 

Phạm Anh  

Minh 

19-Jul-95 
0252857

48 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 950 PASS 
16 min 5 

sec 
482 1432 

 

Giải KK 

13 

Nguyễn 

Phú Thành  

An 

23-Dec-

93 

2509443

00 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
31 min 

17 sec 
413 1413 

 

Giải KK 

14 

Nguyễn 

Diệp Xuân  

Quang 

16-May-

99 

3625169

91 

Thí sinh 

đội tuyển 

Sở Cần Thơ, 

THPT Chuyên 

Lý Tự Trong  

Cần 

Thơ 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 900 PASS 
38 min 

18 sec 
510 1410 

 

15 

Phạm 

Nguyễn 

Tấn Trung 

6-May-

95 

0252472

10 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 950 PASS 
15 min 

52 sec 
447 1397 

 

16 
Trần Bá  

Thạnh 

29-Sep-

94 

0254383

58 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
30 min 

35 sec 
385 1385 

 

17 

Nguyễn 

Tùng 

Dương 

31-Jul-99   
Thí sinh 

đội tuyển 

THPT Trần 

Quốc Tuấn 

Phú 

Yên 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 875 PASS 
37 min 

58 sec 
500 1375 

 

18 

Phạm Tạ 

Ái  

Khương 

20-Sep-

95 

0256404

93 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
37 min 

24 sec 
374 1374 

 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 

Thời 

gian 

19 
Lư Minh  

Hào 

25-Aug-

96 

0254261

91 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 900 PASS 
34 min 

37 sec 
472 1372 

 

20 
Hà Ngọc 

Minh 

19-Jun-

00 
  

Thí sinh tự 

do 

THPT Nguyễn 

Siêu 
Hà Nội 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 925 PASS 
32 min 

16 sec 
434 1359 

 

21 
Trần Doãn 

Đồng 

13-Oct-

94 

1685327

67 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật Nam 

Định 

Nam 

Định 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 900 PASS 
38 min 

48 sec 
458 1358 

 

22 
Hà Thị 

Trâm  Anh 

2-Aug-

93 

0248766

98 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 975 PASS 
22 min 

13 sec 
372 1347 

 

23 

Nguyễn 

Thị Kim  

Thoa 

29-Sep-

95 

3015679

35 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 975 PASS 
35 min 3 

sec 
358 1333 

 

24 

Nguyễn 

Phạm Anh  

Thư 

8-Aug-

98 

0256003

16 

Thí sinh 

đội tuyển 

Sở HCM, 

THPT Ngô 

Quyền 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 750 PASS 
38 min 0 

sec 
577 1327 

 

25 
Nguyễn 

Mạnh Duy 

18-Oct-

94 

0918406

84 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH 

KT&QTKD 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 875 PASS 
22 min 

51 sec 
452 1327 

 

26 
Nguyễn 

Tuyết Hà 
8-Oct-95 

1520702

09 

Thí sinh tự 

do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 975 PASS 
23 min 

24 sec 
348 1323 

 

27 

Nguyễn 

Xuân 

Thắng 

17-Jan-

94 

1873383

90 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
25 min 8 

sec 
310 1310 

 

28 
Trần Thủy  

Sơn 

30-Oct-

93 

2735060

28 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
27 min 3 

sec 
280 1280 

 

29 
Ngô Duy 

Tuấn Minh 

27-Jan-

95 

2310773

60 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH Kỹ thuật - 

Hậu Cần 

CAND 

Bắc 

Ninh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 925 PASS 
40 min 

22 sec 
346 1271 

 

30 

Trương 

Quốc  

Vinh 

29-Oct-

94 

0255303

52 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 900 PASS 
30 min 

20 sec 
362 1262 

 

31 
Lê Thái  

Quang 

20-Mar-

94 

3215338

97 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
41 min 7 

sec 
236 1236 

 

32 
Bùi Anh  

Khánh 

22-Jan-

95 

2016472

37 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 
05/24/2015 975 PASS 

35 min 

51 sec 
228 1203 

 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 

Thời 

gian 

Expert 

33 
Lê Ngọc 

Thiên  An 

23-Dec-

93 

2255375

72 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 950 PASS 
19 min 

34 sec 
238 1188 

 

34 

Trương 

Hoàng  

Long 

24-Nov-

00 
  

Thí sinh 

đội tuyển 

Sở HCM, 

THCS-THPT 

Đinh Thiện Lý 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 800 PASS 
34 min 

53 sec 
376 1176 

 

35 
Phan Ngọc  

Trâm 

27-Dec-

95 

2810830

84 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 950 PASS 
29 min 

49 sec 
188 1138 

 

36 

Lê Thị 

Diễm  

Trinh 

10-May-

95 

2452916

94 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 950 PASS 
31 min 7 

sec 
168 1118 

 

37 
Trác Hữu  

Thịnh 

12-Jan-

95 

0252847

84 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 1000 PASS 
24 min 

11 sec 
110 1110 

 

38 
Nguyễn 

Việt Thắng 

16-Dec-

93 

1644598

08 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH 

KT&QTKD 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 850 PASS 
40 min 

20 sec 
238 1088 

 

39 
Phạm Tạ 

Ái  Khuê 

20-Sep-

95 

0256404

94 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 925 PASS 
47 min 

21 sec 
140 1065 

 

40 

Nguyễn Tô 

Thanh  

Nga 

24-Jan-

94 

2910624

96 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 925 PASS 
38 min 

53 sec 
130 1055 

 

41 
Trương Lê 

Anh  Tuấn 
2-Sep-93 

0249782

85 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 535 FAIL 
50 min 

15 sec 
384 919 

 

42 

Đặng Ngô 

Minh  

Trung 

2-Jan-95 
3122327

61 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 775 PASS 
34 min 0 

sec 
110 885 

 

43 
Lý Ngọc 

Đại  Cát 
6-Dec-95 

0252131

06 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 775 PASS 
50 min 5 

sec 
100 875 

 

44 
Nguyễn Hồ 

Kim  Tùng 
8-Jan-95 

3348225

89 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 725 PASS 
41 min 

24 sec 
0 725 

 

45 
Đặng Minh  

Trí 

25-Jun-

95 

1918906

87 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 288 FAIL 
50 min 3 

sec 
332 620 

 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 

Thời 

gian 

46 
Võ Minh  

Kiệt 
1-Jul-95 

2153116

13 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

 Excel 

2010 

Expert 

05/24/2015 124 FAIL 
50 min 0 

sec 
  124 

 

 

 


